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Câu 1: Những từ ngữ chỉ vẻ đẹp bên ngoài của con người:
[bookmark: Check8]|_| Xinh đẹp, xinh xắn, xinh xinh 
|_| Thướt tha, thùy mị, dũng cảm 
|_| Hùng vĩ, tươi tắn, xinh xinh 
Câu 2: Những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn, tính cách con người 
|_| Thật thà, xinh đẹp, cao ráo 
|_| Nhân hậu, trung thực, tế nhị 
|_| Hoành tráng, xinh tươi, rực rỡ 
Câu 3: Những từ ngữ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật và con người là:
|_| Tráng lệ, chân thực, lịch sự 
|_| Nhân hậu, lộng lẫy, duyên dáng 
|_| Lộng lẫy, xinh đẹp, rực rỡ 
Câu 4: Những từ nào dưới đây dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật.
|_| xanh tốt, xinh tươi, nết na 
|_| thướt tha, dũng cảm, đằm thắm 
|_| tươi đẹp, hùng vĩ, tráng lệ 
Câu 5: Trong câu sau có từ nào miêu tả tả vẻ đẹp của con người?
Cô Lan xóm tôi trông thật  xinh đẹp.
|_|  Cô Lan 
|_| Xinh đẹp
|_| Trông 

